
Những mặt hàng giày dép (theo HS 6 số) của Italy nhập khẩu từ thế giới 

Đơn vị tính: Kim ngạch (triệu USD), tăng trưởng (%) 

Mã HS Mô tả hàng hóa 
Kim 

ngạch 
năm 2018 

Tăng trưởng 
so với năm 

2017 

640399 
Giày, dép khác, có đế ngoài bằng cao su, plastic, da 
thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng da thuộc 

1,425.83 9.36 

640411 

Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể 
dục, giày luyện tập và các loại tương tự, có đế ngoài 
bằng cao su hoặc plastic, và mũ giày 
bằng vật liệu dệt 

842.09 28.00 

640419 
Giày, dép có đế ngoài bằng cao su hoặc plastic và 
mũ giày bằng vật liệu dệt 

808.01 24.28 

640610 
Giày dép có mũ giày và các bộ phận của chúng, trừ 
miếng lót bằng vật liệu cứng trong mũ giày 

734.35 10.31 

640391 
Giày cổ cao quá mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao 
su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày 
bằng da thuộc  

715.86 1.43 

640299 
Các loại giày, dép khác có đế ngoài và mũ bằng cao 
su hoặc plastic 

631.39 10.18 

640340 
Giày dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc 
hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng da thuộc, có mũi 
gắn kim loại bảo vệ 

281.03 21.35 

640359 
Giày dép khác có đế ngoài bằng da thuộc, và mũ giày 
bằng da thuộc 

264.11 14.99 

640319 
Giày, dép thể thao loại khác, có đế ngoài bằng cao 
su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày 
bằng da thuộc 

216.19 66.26 

640690 
Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũ giày đã hoặc 
chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có 
thể tháo rời, đệm gót chân và các sản phẩm tương tự 

205.56 11.95 

640291 
Giày cổ cao quá mắt cá chân, có đế ngoài và mũ 
bằng cao su hoặc plastic 

181.86 6.74 

640351 
Giày, dép khác có đế ngoài bằng da thuộc, cổ cao 
quá mắt cá chân 

173.15 54.89 



640219 
Giày, dép thể thao, có đế ngoài và mũ bằng cao 
su hoặc plastic 

155.02 3.38 

640620 
Giày dép có đế ngoài và gót giày, bằng cao su hoặc 
plastic 

83.48 10.97 

640212 
Giày ống trượt tuyết, giày trượt tuyết băng đồng và 
giày ống gắn ván trượt 

77.69 34.77 

 

Vietnamexport tổng hợp số liệu từ ITC 


